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1 ĐL033 Địa lí Mai Lê Dũng 07/09/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phước An, Xã Krông Pắc 11 KK

2 ĐL050 Địa lí Nguyễn Mạnh Phúc Hải 28/02/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 11,5 KK

3 ĐL065 Địa lí Võ An Khang 17/05/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 8

4 ĐL235 Địa lí Đào Ngọc Yến Nhi 21/06/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Trần Kiệt, Phường Hoà Hiệp 9,75

5 GD072 GDCD Lê Phạm Minh Hưng 15/02/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phạm Hồng Thái, Phường Buôn Ma Thuột 7

6 GD079 GDCD Nguyễn Lê Phương Khanh 03/10/2011 Khánh Hoà Nữ THCS Phước An, Xã Krông Pắc 6,75

7 GD109 GDCD Nguyễn Hà My 01/04/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Trần Hưng Đạo, Phường Ea Kao 5,75

8 GD258 GDCD Võ Thị Ngọc Hà 13/05/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Tây Sơn, Xã Hoà Mỹ 7

9 HH078 Hoá học Đặng Phạm Chí Nghĩa 08/03/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 14,875 Ba

10 HH205 Hoá học Nguyễn Phương Quỳnh 29/07/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Quang Trung, Phường Đông Hoà 7,75

11 LS064 Lịch sử Nguyễn Hoàng Kim 21/04/2012 Đắk Lắk Nữ THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 6,25

12 NV159 Ngữ văn Vũ Quỳnh Như 15/11/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Phước An, Xã Krông Pắc 9

13 NV165 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 07/01/2012 Đắk Lắk Nữ THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 9

14 NV246 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Khánh Vân 29/12/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Nguyễn Viết Xuân, Xã Krông Bông 9

15 NV270 Ngữ văn Ngô Hoàng Vân Anh 19/11/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Tây Sơn, Xã Hoà Mỹ 9,25

16 NV315 Ngữ văn Ngô Thị Ngọc My 04/08/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Tây Sơn, Xã Hoà Mỹ 9

17 NV384 Ngữ văn Lê Thị Cẩm Tú 10/02/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Quang Trung, Phường Đông Hoà 9

18 SH028 Sinh học Lê Thọ Đăng Duy 26/03/2011 Đắk Lắk Nam THCS và THPT Đông Du, Phường Tân An 16 Nhì

19 SH160 Sinh học Lê Nguyễn Bảo Anh 02/08/2011 Đắk Lắk Nam THCS Trần Kiệt, Phường Hoà Hiệp 11,5 Ba

20 TA015 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Bảo Châu 30/11/2012 Đắk Lắk Nữ THCS Trần Quang Diệu, Phường Tân An 6

21 TA019 Tiếng Anh Võ Thị Minh Châu 03/04/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 15 Nhì

22 TA058 Tiếng Anh Nguyễn Thiên Hương 12/03/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Trưng Vương, Phường Buôn Ma Thuột 9 KK

23 TA220 Tiếng Anh Nguyễn Bảo Khánh 26/03/2011 Đắk Lắk Nam THCS Quang Trung, Phường Đông Hoà 6,1

24 TH026 Tin học Phạm Duy Hoài 03/02/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phan Chu Trinh, Xã Krông Búk 5,25

25 TH038 Tin học Nguyễn Hải Khôi 08/11/2012 Đắk Lắk Nam THCS Phan Đăng Lưu, Xã Cư Yang 8,67 KK

26 TH041 Tin học Chu Tuấn Kiệt 18/09/2011 Đắk Lắk Nam THCS và THPT Đông Du, Phường Tân An 10 KK

27 TH083 Tin học Trần Khang Thịnh 07/01/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phan Chu Trinh, Xã Krông Búk 5,57

28 TH105 Tin học Trần Văn Duy 18/04/2011 Đắk Lắk Nam THCS Trần Phú, Phường Bình Kiến 0,6

29 TH117 Tin học Trần Đại Huynh 09/03/2011 Đắk Lắk Nam THCS Triệu Thị Trinh, Xã Xuân Cảnh 5,4

30 TH122 Tin học Phan Văn Quốc Nam 15/10/2011 Đắk Lắk Nam THCS Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hoà 9,1 KK

31 TH146 Tin học Trương Anh Tuấn 14/09/2012 Đắk Lắk Nam THCS Lương Tấn Thịnh, Phường Hoà Hiệp 0,5

32 TO030 Toán Vũ Tùng Dương 04/12/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 10,25 Ba

33 TO114 Toán Phan Trung Nguyên 13/03/2011 Đắk Lắk Nam THCS Phước An, Xã Krông Pắc 5

34 TO192 Toán Võ Bảo Duy 16/04/2011 Đắk Lắk Nam THCS Nguyễn Tất Thành, Xã Tây Hoà 10,25 Ba

35 LI111 Vật lí Trần Nguyễn Phương Trinh 26/09/2011 Đắk Lắk Nữ THCS Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột 6,75

36 LI181 Vật lí Lê Nguyên Quốc Quốc 29/08/2011 Đắk Lắk Nam THCS Nguyễn Anh Hào, Xã Tây Hoà 5,75
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